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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6,0 ĐIỂM)

Câu 1: Trong một kì thi Hội khỏe Phù Đổng, trường A có 
[image: image1.wmf]12

 học sinh giành được các giải thưởng, trong đó: 
[image: image2.wmf]7

 học sinh giành được ít nhất 
[image: image3.wmf]2

 giải, 
[image: image4.wmf]4

 học sinh giành được ít nhất 
[image: image5.wmf]3

 giải; 
[image: image6.wmf]2

 học sinh, mỗi em giành được 
[image: image7.wmf]4

 giải. Số giải trường A giành được là:

A. [image: image8.wmf]26

.
B. [image: image9.wmf]23

.
C. [image: image10.wmf]25

.
D. [image: image11.wmf]24

 .

Câu 2: Phân thức 
[image: image12.wmf]22
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 có giá trị lớn nhất là
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D. 405.

Câu 3: Cho tam giác ABC có 
[image: image13.wmf]6;8
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. Các đường trung tuyến 
[image: image14.wmf]BD

 và 
[image: image15.wmf]CE

 vuông góc với nhau. Độ dài 
[image: image16.wmf]BC

 là
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     B. 
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C. 
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D. 
[image: image20.wmf]25
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.
Câu 4: Cho 
[image: image21.wmf]2024
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, giá trị của biểu thức 
[image: image22.wmf]2024
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A. 
[image: image23.wmf]2
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C. 
[image: image25.wmf]1

.
D. 
[image: image26.wmf]2
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Câu 5: Cho [image: image27.wmf],
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 là hai số thỏa mãn [image: image28.wmf]2
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 với mọi [image: image29.wmf]x

 sao cho các phân thức có nghĩa. Khi đó [image: image30.wmf]2
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A. [image: image31.wmf]32.
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B. [image: image32.wmf]32.


C. [image: image33.wmf]19.
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D. [image: image34.wmf]19.


Câu 6: Phân tích đa thức 
[image: image35.wmf]2
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[image: image36.wmf](
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image39.wmf](
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Câu 7: Cho [image: image40.wmf]+=
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 Biểu thức [image: image41.wmf]=++++++
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 có giá trị bằng

A. 
[image: image42.wmf]4

.
B. 
[image: image43.wmf]3

.
C. 
[image: image44.wmf]2

.
D. 
[image: image45.wmf]1
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Câu 8: Cho 
[image: image46.wmf](
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, biểu thức 
[image: image47.wmf]32
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 có giá trị là


A. 
[image: image48.wmf]1
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C. 
[image: image50.wmf]2
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D. 
[image: image51.wmf]2
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Câu 9: Cho hình chóp đều tứ giác [image: image52.wmf].
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 có độ dài cạnh đáy bằng [image: image53.wmf]4
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 và trung đoạn bằng [image: image54.wmf]5

cm

. Diện tích toàn phần của hình chóp tứ giác [image: image55.wmf].
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 bằng

A. [image: image56.wmf]2
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B. [image: image57.wmf]2
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C. [image: image58.wmf]2
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D. [image: image59.wmf]2
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Câu 10: Phép chia 
[image: image60.wmf](
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 cho [image: image61.wmf]++
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 có số dư bằng

A. 
[image: image62.wmf]2024

.
B. 
[image: image63.wmf]0

.
C. 
[image: image64.wmf]15
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D. 
[image: image65.wmf]2039
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Câu 11: Trong tam giác 
[image: image66.wmf]ABC

, đường trung tuyến 
[image: image67.wmf](
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, 
[image: image68.wmf]K

 là một điểm nằm trên đoạn thẳng 
[image: image69.wmf]AM

 sao cho 
[image: image70.wmf]1
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[image: image71.wmf]BK

 cắt 
[image: image72.wmf]AC

 ở 
[image: image73.wmf]N

. Biết diện tích tam giác 
[image: image74.wmf]ABC

 bằng 
[image: image75.wmf]2

60

cm

, khi đó diện tích tam giác 
[image: image76.wmf]AKN

 là


A. 
[image: image77.wmf]2
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[image: image78.wmf]2
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[image: image79.wmf]2
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D. 
[image: image80.wmf]2
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Câu 12: Cho tứ giác 
[image: image81.wmf]MNPQ

 có 
[image: image82.wmf]·
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, 
[image: image83.wmf]MP

 cắt 
[image: image84.wmf]NQ

 tại 
[image: image85.wmf]E

, khi đó:


A. 
[image: image86.wmf]EMEN
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C. 
[image: image88.wmf]..
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D. 
[image: image89.wmf]EMEP
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Câu 13: Cho hình thang ABCD (AB//CD, 
[image: image90.wmf]µ
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[image: image91.wmf]2
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 và 
[image: image92.wmf]ABAD
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. Biết BC = 8 cm. Độ dài cạnh CD là

A. 
[image: image93.wmf]82
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B. 
[image: image94.wmf]4
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C. 
[image: image95.wmf]42
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Câu 14: Cho hình chữ nhật 
[image: image96.wmf]MNPQ

, dựng 
[image: image97.wmf]MH

 vuông góc với 
[image: image98.wmf]NQ

 
[image: image99.wmf](
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[image: image100.wmf]9
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[image: image101.wmf]16
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. Diện tích hình chữ nhật 
[image: image102.wmf]MNPQ

 bằng

A. 
[image: image103.wmf]2
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B. 
[image: image104.wmf]2
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C. 
[image: image105.wmf]2
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D. 
[image: image106.wmf]2
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Câu 15: Nếu 
[image: image107.wmf]8
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 và 
[image: image108.wmf].15
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 thì giá trị của biểu thức 
[image: image109.wmf]33
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 là


A. 
[image: image110.wmf]152

.
B. 
[image: image111.wmf]98

-

.
C. 
[image: image112.wmf]512

.
D. 
[image: image113.wmf]23
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Câu 16: Giá trị của tham số [image: image114.wmf]m

 để phương trình 
[image: image115.wmf](
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 có nghiệm duy nhất là


A. 
[image: image116.wmf]1
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      B. 
[image: image117.wmf]1

2

m

-

¹

.

C. 
[image: image118.wmf]1
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D. 
[image: image119.wmf]1
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Câu 17: Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên từ tập hợp [image: image120.wmf]{
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. Tính xác suất để chọn được một số tự nhiên có hai chữ số cùng là số chẵn?

A. [image: image121.wmf]3
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.
B. [image: image122.wmf]49
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.
C. [image: image123.wmf]10
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.
D. [image: image124.wmf]20
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.
Câu 18: Khi chia đa thức [image: image125.wmf](
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 chia cho [image: image126.wmf](
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 dư [image: image127.wmf]12
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; khi chia [image: image128.wmf](
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 cho [image: image129.wmf](
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 dư [image: image130.wmf]28

. Đa thức dư khi chia [image: image131.wmf](
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 cho [image: image132.wmf](
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A. [image: image133.wmf]32.
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B. [image: image134.wmf]84.
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C. [image: image135.wmf]23.
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D. [image: image136.wmf]48.
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Câu 19: Để đa thức 
[image: image137.wmf]2
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 chia hết cho đa thức 
[image: image138.wmf]2
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thì giá trị của tham số 
[image: image139.wmf]a

 là


A. 
[image: image140.wmf]2
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.
B. 
[image: image141.wmf]1
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.
C. 
[image: image142.wmf]1
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.
D. 
[image: image143.wmf]1
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Câu 20: Một chiếc hộp kín có chứa 18 quả bóng màu xanh và một số quả bóng màu đỏ. Lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp, xem màu rồi trả quả bóng lại vào trong hộp. Lặp lại 150 lần như vậy thì thấy có 90 lần lấy được bóng đỏ. Uớc lượng trong hộp có khoảng bao nhiêu quả bóng màu đỏ?

A. 
[image: image144.wmf]30

.
B. 
[image: image145.wmf]45

.
C. 
[image: image146.wmf]63

.
D. 
[image: image147.wmf]27

.

PHẦN II. TỰ LUẬN (14,0 điểm)
Câu 21 (3,0 điểm).

1. Cho biểu thức: 
[image: image148.wmf]22
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 với 
[image: image149.wmf]0,5,5,10
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a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm tất cả các số nguyên tố x để biểu thức A có giá trị nguyên.

2. Cho hai hàm số: 
[image: image150.wmf]322
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 và 
[image: image151.wmf]24
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. Biết rằng giao điểm của đồ thị hai hàm số đó luôn nằm trên đường thẳng 
[image: image152.wmf](0)
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cố định. Tìm các hệ số a và b.

Câu 22 (4,0 điểm).
1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 
[image: image153.wmf]222

4649

xyzxyz

--+++

.
2. Hình vuông có 3x3 ô (như hình vẽ), chứa 9 số mà tổng các số ở mỗi hàng, mỗi cột, mỗi đường chéo bằng nhau được gọi là hình vuông kỳ diệu. Chứng minh rằng số ở tâm (x) của một hình vuông kỳ diệu bằng trung bình cộng của hai số còn lại ở cùng hàng, hoặc cùng cột, hoặc cùng đường chéo.
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Câu 23 (3,0 điểm).

1. Biết rằng đa thức 
[image: image154.wmf]()
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 chia cho 
[image: image155.wmf]2
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[image: image156.wmf]11

, chia cho 
[image: image157.wmf]2
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[image: image158.wmf]1
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, chia cho 
[image: image159.wmf]2
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 được thương là 
[image: image160.wmf]3
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[image: image161.wmf](
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2. Tìm 
[image: image162.wmf]n

 là số tự nhiên khác 0 để 
[image: image163.wmf](
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 là số nguyên tố.

3. Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình 
[image: image164.wmf](
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Câu 24 (3,0 điểm). Cho 
[image: image165.wmf]ABC
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 nhọn, các đường cao 
[image: image166.wmf],,
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 cắt nhau tại 
[image: image167.wmf]H

.
1. Tính: 
[image: image168.wmf]HDHEHF
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2. Gọi 
[image: image169.wmf],
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 lần lượt là các đường phân giác của 
[image: image171.wmf]ABC

D

, 
[image: image172.wmf]AIC

D

 và 
[image: image173.wmf].
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 Chứng minh rằng 
[image: image174.wmf]....
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3. Tìm điều kiện của 
[image: image175.wmf]ABC
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 để biểu thức 
[image: image176.wmf](
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 đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu 25 (1,0 điểm). Cho các số thực 
[image: image177.wmf],,
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 thỏa mãn 
[image: image178.wmf]222
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 tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image179.wmf]22
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…………… Hết ……………..
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